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[bookmark: _GoBack]I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC CƠ BẢN
BÀI 9:  SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
- Nêu được công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình,
- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện,
- Vẽ được sơ đồ khối và nêu được nguyên lí làm việc của một số đồ dùng điện;
- Sử dụng được một sô đô dùng điện trong gia đình đúng cách, an toàn và tiết kiệm
điện năng;
- Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện của gia đình.
- Nhận thức được cấu tạo, nguyên lí làm việc của đồ dùng công nghệ trong gia đình
BÀI 10: AN TOÀN ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH
- Kể được một số nguyên nhân gây tai nạn điện;
- Trình bày được một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện.
- Nhận thức được các nguyên nhân gây tai nạn điện và những biện pháp an toàn khi sử dụng điện.
II. HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Hãy chọn và khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Đây là sơ đồ khối mô tả nguyên lí làm việc của đồ dùng điện nào?
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A. Bàn là.		B. Đèn LED.		C. Máy xay.		D. Không xác định.
Câu 2. Máy xay thực phẩm gồm mấy bộ phận?
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
Câu 3: Máy xay thực phẩm có cấu tạo:
A. Thân máy	B. Cối xay		
C. Bộ phận điều khiển	D. Cả 3 ý trên
Câu 4. Bộ phận nào của máy xay có các nút tắt, mở:
A. Thân máy		B. Cối xay 		C. Bộ phận điều khiển                         
Câu 5. Các bộ phận chính của bàn là gồm?
A. Vỏ bàn là, bộ điều chỉnh nhiệt độ.
B. Vỏ bàn là, dây đốt nóng.	
C. Vỏ bàn là, động cơ điện, bộ điều chỉnh nhiệt độ.
D. Vỏ bàn là, dây đốt nóng, bộ điều chỉnh nhiệt độ.
[bookmark: _Hlk100585520]Câu 6. Lựa chọn để thay thế bóng đèn sợi đốt có thông số kĩ thuật 220V - 60W bị hỏng bằng loại nào sau đây để tiết kiệm điện nhất?    
A. Bóng đèn sợi đốt 220V - 60W			B. Bóng đèn compact 220V - 12W
C. Bóng đèn LED 220V - 7W			D. Không đáp án đúng
Câu 7. Có một số loại đèn có cùng điện áp là 220 V, giả sử các đèn này có độ sáng như nhau. Dựa vào các giá trị công suất tiêu thụ, em hãy chọn chiếc đèn tiết kiệm điện nhất trong các loại đèn dưới đây
A. Đèn LED có công suất tiêu thụ 9 W.	
B. Đèn compact có công suất tiêu thụ 18 W.
C. Đèn sợi đốt có công suất tiêu thụ 25 W.			
D. Đèn huỳnh quang 1,2 m có công suất tiêu thụ 40 W
Câu 8: Vị trí đặt nhiệt độ của bàn là đặt vào đâu để phù hợp với quần áo may bằng vải tơ tằm?
A. NYLON                                                 		 B. SILK
C. WOLL                                                     		D. COTTON
Câu 9. Để là quần áo may bằng chất liệu vải bông, em sẽ lựa chọn kí hiệu nào trên bộ điều chỉnh nhiệt độ?  
A. COTTON							B. WOOL
C.  LINEN							D. NYLON
Câu 10: Máy xay có số liệu 0,8L - 400W – 220V. Hãy cho biết 400W nghĩa là gì?
A. Dung tích xay                                                  	 B. Công suất định mức
C. Điện áp định mức                                             	D. Không xác định được
Câu 11: Cho 4 nồi cơm điện có công suất lần lượt là: nồi cơm thứ nhất: 750W và nồi cơm thứ 2: 760W, nồi cơm thứ 3: 650W, nồi cơm thứ 4: 700W cùng 1 dung tích: 1,8 lít. Nồi cơm nào sẽ tiêu thụ điện năng ít hơn trong cùng 1 thời gian?
A. Nồi cơm thứ nhất			         			 B. Nồi cơm thứ hai			
C. Nồi cơm thứ ba						D. Nồi cơm thứ tư
Câu 12. Dòng nào dưới đây thể hiện nguyên lí làm việc của bàn là? 
A. Cấp điện cho bàn là → Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên
B. Cấp điện cho bàn là → Dây đốt nóng → Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Bàn là nóng lên
C. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Cấp điện cho bàn là → Dây đốt nóng → Bàn là nóng lên
D. Bộ điều chỉnh nhiệt độ → Dây đốt nóng → Cấp điện cho bàn là → Bàn là nóng lên
Câu 13: Máy xay có số liệu 1,5L - 400W – 220V. Hãy cho biết 220V nghĩa là gì?
A. Dung tích xay                                                 	  	B. Công suất định mức
C. Điện áp định mức                                             	D. Không xác định được
[bookmark: _Hlk100414175]Câu 14. Điền từ còn thiếu vào chỗ “...”  
“Khi cấp điện cho đèn LED, bộ nguồn trong đèn sẽ biến đổi (1)... phù hợp với điện áp sử dụng của đèn và truyền dòng điện đến bảng mạch LED, làm đèn (2) ...”
A. Nguồn điện cung cấp - tỏa nhiệt			B. Nguồn điện cung cấp - phát sáng
C. Điện năng - phát sáng					D. Năng lượng - phát sáng.
Câu 15. Để phòng ngừa tai nạn điện cần thực hiện những hành động nào? 
A. Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sử dụng điện
B. Thực hiện các nguyên tắc an toàn điện khi sửa chữa điện
C. Giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện cao áp và trạm biến áp
D. Tất cả đáp án trên
[bookmark: _Hlk100585254]Câu 16: Tai nạn điện giật sẽ không xảy ra nếu chúng ta thực hiện hành động nào? 
A. Chạm tay vào nguồn điện
B. Chạm vào đồ dùng điện bị rò điện ra lớp vỏ bên ngoài
C. Tránh xa khu vực có dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất
D. Cầm, nắm vào vị trí dây dẫn điện bị hỏng lớp vỏ cách điện
Câu 17. Tai nạn điện do vi phạm khoảng cách an toàn của:
A. Lưới điện cao thế
B. Trạm biến áp
C. Lưới điện cao thế và trạm biến áp
Câu 18. Hành động nào dưới đây không đảm bảo an toàn điện?
A. Ngắt nguồn điện khi sửa chữa đồ dùng điện.
B. Tránh xa khu vực dây điện cao áp bị đứt, rơi xuống đất.
C. Vui chơi ở nơi có biển cảnh báo nguy hiểm về tai nạn điện.
B. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu cấu tạo của bàn là. Vẽ sơ đồ khối mô tả nguyên lý làm việc của bàn là? 
* Cấu tạo của bàn là: 
- Vỏ bàn là: bảo vệ các bộ phận bên trong bàn là.
- Dây đốt nóng: tạo sức nóng dưới tác dụng của dòng điện.
- Bộ điều chỉnh nhiệt độ: đặt nhiệt độ bàn là phù hợp với từng loại vải
* Sơ đồ khối 
Cấp điện cho bàn là  Bộ điều chỉnh nhiệt độ  dây đốt nóng  bàn là nóng lên.
Câu 2: Đèn LED gồm các bộ phận chính nào? Nêu chức năng các bộ phận đó? Vẽ sơ đồ nguyên lí làm việc của đèn LED?
- Đèn LED gồm: Vỏ đèn, bảng mạch LED, bộ nguồn
- Chức năng các bộ phận:
+ Vỏ đèn: Bảo vệ bảng mạch LED, bộ nguồn và cách điện, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
+ Bảng mạch LED: Phát ra ánh sáng khi cấp điện.
+ Bộ nguồn: Biến đổi điện áp cho phù hợp với điện áp sử dụng của đèn LED 
- Sơ đồ 
Cấp điện cho đèn  Bộ nguồn  Bảng mạch Led  Phát ra ánh sáng
Câu 3. Vẽ sơ đồ khối và nêu nguyên lý làm việc của máy xay thực phẩm? 
* Sơ đồ khối mô tả nguyên lí làm việc của máy xay thực phẩm
Cấp điện cho máy xay lựa chọn tốc độ xayđiện truyền vào động cơ máy xaylưỡi dao trong cối quay để xay thực phẩm
* Nguyên lí làm việc:
Khi cấp điện cho máy xay thực phẩm và lựa chọn tốc độ xay phù hợp bằng các nút ở bộ phận điều khiển, động cơ sẽ hoạt động làm quay lưỡi dao trong cối xay để cắt nhỏ thực phẩm.
Câu 4: Em hãy nêu 2 trường hợp gây mất an toàn điện và biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện.
Trường hợp 1: Hôm nay được nghỉ học, Nam vẫn rủ Minh đi thả diều gần vị trí có đường dây điện đi qua. 
 Biện pháp: Đặt biển báo “Cấm lại gần” vào vị trí có đường dây điện đi qua và nhắc nhở trẻ em không nên chơi đùa gần những khu vực đó.
- Trường hợp 2: Phúc vừa đi bơi về người vẫn còn ướt, vì vậy bạn đã lấy máy sấy ra để sấy tóc cho khô. (Tay bạn chưa kịp lau tay khô mà đã cắm máy sấy ghim vào ổ điện.)
 Biện pháp: Nhắc nhở bạn phải lau khô và người trước khi sử dụng các thiết bị điện
Câu 5: Nêu các biện pháp an toàn khi sử dụng điện?
* Một số biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện:
- Lắp đặt ổ điện ngoài tầm với của trẻ em hoặc che chắn ổ điện khi chưa sử dụng.
- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn điện, đồ dùng điện trong gia đình để phát hiện hư hỏng cách điện, rò điện và khắc phục; 
- Sử dụng đồ dùng điện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Không đến gần nơi có biển báo nguy hiểm về tai nạn điện.
- Tránh xa khu vực dây dẫn điện bị đứt, rơi xuống đất.
Câu 6. Một gia đình có sử dụng đồ dùng điện với số liệu như sau:
	Đồ dùng điện
	Công suất định mức (W)
	Thời gian sử dụng điện trung bình trong 1 ngày (h)
	Điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày
(kWh)

	TV LCD
	80 W
	2 giờ
	

	Bộ đèn LED
	24W
	7 giờ
	

	Quạt đứng
	60 W
	8 giờ
	

	Máy giặt
	1240W
	1 giờ
	

	Tủ lạnh
	120 W
	24 giờ
	

	Nồi cơm điện
	70W
	3 giờ
	

	Máy xay thực phẩm
	300W
	1 giờ
	

	Bàn ủi
	1200W
	1 giờ
	

	Bếp điện từ
	1000W
	1 giờ
	


[bookmark: _Hlk129961685]a. Em hãy tính điện năng tiêu thụ định mức trong 1 ngày cho mỗi đồ dùng điện trên?
b. Tính điện năng tiêu thụ của gia đình sử dụng tất cả các đồ dùng điện trong ngày?
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